
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     HUYỆN BB   

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Bản án số: 42 /2018/HS-ST 

Ngày: 07-6-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB-TỈNH BÌNH THUẬN 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ  thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Tấn S 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Bà   i Th     T 

2.  n  T  V n V 

-Thư ký phiên tòa: Bà  ê Th  Thanh Th–Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

BB, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BB, tỉnh Bình Thuận tham gia 

phiên tòa: Ông T n  ình Th– Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 6 n m 2018 t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện B B, tỉnh 

BìnhThuận xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2018/TLHS-ST 

ngày 17 tháng 4 n m 2018 theo quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 

37/2018/Q XXST-HS n ày 09 thán  01 n m 2018 và Quyết đ nh ho n phiên 

tòa số 10 2018 Q -HPT n ày 21 5 2018 đối với b  cáo  

Họ và tên: Tô V n Ph, sinh 15/9/1999, t i tỉnh Bình Thuận;Hộ khẩu thườn  

trú: Thôn B,th  trấn S, huyện BB, tỉnh Bình Thuận;Nơi cư trú hiện nay:Thôn 

B,th  trấn S,huyện BB, tỉnh Bình Thuận; n hề n hiệp:làm nôn ; trình độ v n 

hóa: lớp 8/12;dân tộc:Ch m;  iới tính: Nam; Tôn  iáo:bà la môn;Quốc t ch: Việt 

Nam; Con ông (khôn  rõ cha , con bà Tô Th  Kim C;Tiền án:Không;Tiền 

sự:Không; nhân thân b  cáo n ày 07 12 2015 b  Tòa án nhân dân huyện B Bxử 

ph t 02 n m t  về tội  cướp tài sản”;B  b  bắt t m giam từ n ày 09/3/2018 đến 

nay (b  cáo có mặt t i phiên tòa  

N ười b  h i: 1  N uy n V n G, sinh n m 1995 vắn  mặt  

Cư trú:Thôn H,x  B, huyện BB, tỉnh Bình Thuận. 

2 Tr n Quan   , sinh n m 1988 vắn  mặt) 

Cư trú: Thôn S, x  T, huyện BB, Bình Thuận 

N ười có quyền lợi và n hĩa vụ liên quan: Tô Th  Kim C, sinh n m 

1971 có mặt  

Trú t i:Thôn B, th  trấn S, huyện BB, tỉnh Bình Thuận. 
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N ười làm ch ng: 1/Lê Thanh C, sinh n m 1986 vắn  mặt  

2 Ph n  Thanh D, sinh n m 1987 vắn  mặt  

C n  cư trú: Thôn 1, x  L, huyện BB, Bình  Thuận. 

3/Tr n V n S, sinh n m 1979 có mặt  

Cư trú: Khu phố T, th  trấn S, huyện BB, Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có tron  hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận t i 

phiên tòa,nội dun  vụ án được tóm tắt như sau:Khoản  03  iờ sán  n ày 

10/10/2017,Tô V n Ph là côn  nhân làm chun  côn  ty với N uy n V n G. Ph 

nhìn thấy G đan  n ủ và có để phía trên đ u n m 01 điện tho i di độn  hiệu 

OPPO F3, màu đen đan  s c pin, Pháp đi đến rút dây s c pin ra và lấy điện tho i 

di độn  của G chơi  ame; khoản  30 phút sau, Ph n hỉ khôn  ai nhìn thấy Ph 

lấy điện tho i di độn  nên bỏ vào túi qu n của Ph, rồi đi làm việc bình thườn . 

Khoản  05  iờ sán  n ày 10 10 2017, G th c dậy, phát hiện mất điện tho i di 

độn  hiệu OPPO F3, nên G hỏi Ph  Có thấy điện tho i di độn  của G đâu 

khôn ”,Ph trả lời: Em khôn  biết” và làm việc đến 07  iờ n ày 10 10 2017 thì 

tan ca về nhà ở thôn B,th  trấn S.  ến khoản  09  iờ c n  n ày 10 10 2017 Tô 

V n Ph đem điện tho i di độn  hiệu OPPO F3 vừa trộm cắp được đến tiệm c m 

đồ U ở khu phố T, th  trấn S và khai tên  ườn   ê Hồn  Kh c m thế chiếc điện 

tho i di độn  hiệu OPPO F3 với  iá 3.000.000 đồn  cho chủ tiệm Tr n V n 

S.Sau khi nhận được tiền, Ph đ  tiêu xài hết.   

  n 2: Tối n ày 23 11 2017, Tô V n Ph ch y xe lên Bình T chơi nhìn thấy 

garage Thảo Th có chiếc xe ô tô tải biển số 49X- 4657 của Tr n Quan    đậu 

trong garage nên có ý đ nh trộm cắp.Khoản  03  iờ sán  n ày 24 11 2017, Tô 

V n Ph điều khiển xe mô tô biển số 86B2- 384.16 ch y lên  arage Thảo Th 

dừn  xe mô tô cách  arage khoản  50m, để xe mô tô sát lề đườn  Quốc lộ 1A 

và mở cốp xe mô tô lấy các khóa mở ốc vít 10,12,13,14 rồi đi bộ đến chỗ đậu xe 

ô tô tải biển số 49X- 4657; Tô V n Ph d n  khóa 13 mở các ốc vít bắt dây điện 

vào 02 cái bình ắc quy hiệu  ồn  Nai, lo i 100 ampe, màu trắn  đan  để trên xe 

ô tô tải và rút dây điện ra,d n  02 tay l n lượt nhấc 02 bình ắc quy đặt xuốn  

đất, mở các nắp trên bình ắc quy và đổ hết nước axít tron  bình ắc quy ra n oài, 

lấy các khóa mở ốc vít cất vào l i cốp xe mô tô biển số 86B2- 384.16, dự đ nh 

chở đi nhưn  do 02 bình ắc quy quá nặn , xe mô tô của Tô V n Ph khôn  chở 

được nên Ph dự đ nh điều khiển xe mô tô ch y về th  trấn S để  ọi xe ba  ác đến 

chở 02 bình ắc quy thì b   ê Thanh C và Phùng Thanh D phát hiện bắt  iữ Ph 

c n  tan  vật, đưa đến Côn  an x  T lập biên bản bắt n ười ph m tội quả tan . 

T i Bản kết luận đ nh  iá tài sản số 57 2017 H  G-TTHS ngày 

24 10 2017 của Hội đồn  đ nh  iá tài sản tron  tố tụn  hình sự huyện BB, kết 

luận: 

-  iện tho i di độn  hiệu OPPO F3, màu đen, số Imei: 865251033197859, 

mua vào tháng 9/2017;  ơn  iá: 6.990.000 đồn  cái; số lượn : 01 cái; tỷ lệ sử 
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dụn  còn l i: 70%. Thành tiền: 4.893.000 đồn   Bốn triệu tám tr m chín mươi 

ba n àn đồn   

 T i Bản kết luận đ nh  iá tài sản số 67 2017 H  G-TTHS ngày 

01/12 2017 của Hội đồn  đ nh  iá tài sản tron  tố tụn  hình sự huyện B B, kết 

luận:  

- Bình ắc quy hiệu  ồn  Nai, lo i 100 ampe, màu trắn , mua đ u n m 

2017;  ơn  iá: 1.950.000 đồn  cái; số lượn  02 cái; tỷ lệ sử dụn  còn l i: 60%. 

Thành tiền: 2.340.000 đồn   Hai triệu, ba tr m bốn mươi n àn đồn   

Tổn   iá tr  tài sản mà Tô V n Ph trộm cắp là: 7.233.000 đồn   Bảy triệu 

hai tr m ba mươi ba n hìn đồn  . 

                    : +Chiếc điện tho i OPPO F3 và 02 bình ắc quy hiệu 

 ồn  Nai, lo i 100 ampe, màu trắn  đ  được thu hồi và cơ quan điều tra đ  giao 

trả l i cho các chủ sở hữu.  

+01   ột  xe mô tô biển số 86B2- 384.16, lo i Sirius, bên tron  cốp xe có 

04 khóa mở ốc vít,  ồm: Khóa 10, 12,13 và 14 chuyển kho chi cục thi hành án 

dân sự huyện B B n ày17 4 2018  

T i cáo tr n  số 26/CT -VKSBB ngày 17/4/2018 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bắc Bình truy tố b  cáo Tô V n Pháp về tội  Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1  iều 173 Bộ luật hình sự n m 2015, sửa đổi bổ sun  n m 2017 

 T i phiên tòa đ i diện VKS thực hành quyền côn  tố sau khi phân tích 

hành vi tính chất ph m tội  iữ n uyên truy tố b  cáo Tô V n Ph theo tội danh và 

điều, khoản mà Viện kiểm sát truy tố, áp dụn  tình tiết t n  nặn  ph m tội nhiều 

l n qui đ nh t i điểm   khoản 1  iều 52; tình tiết  iảm nh  thành khẩn khai báo 

qui đ nh t i điểm s khoản 1   iều 51 Bộ luật hình sự  n m 2015 sửa đôi bổ sun  

n m 2017 đề n h  Hội đồn  xét xử xử ph t b  cáo Tô V n Ph từ 15-18 thán  t  

về tội  trộm cắp tài sản”.Hình ph t bổ sun : khôn . 

                          :  p dụn   iều 47 Bộ luật hình sự n m 2015  

sửa đổi bổ sun  n m 2017 và  iều 106 Bộ luật Tố tụn  hình sự n m 2015: 04 

khóa mở ốc vít,  ồm: Khóa 10, 12,13 là côn  cụ phươn  tiện  ph m tội đề n h  

t ch thu tiêu hủy. 01   ột  xe mô tô biển số 86B2- 384.16, lo i Sirius khôn  liên 

quan vụ án đề n h  trả l i cho b  cáo Tô V n Ph 

                  : Các b  h i N uy n V n G và Tr n Quan    đ  nhận 

l i tài sản khôn  yêu c u b  cáo Tô V n Ph bồi thườn   ì thêm nên không xem 

xét. 

N ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan: Bà Tô Th  Kim C đ  trả l i cho 

Tr n V n S 3.000.000đ do S khôn  biết tài sản do Tô V n Ph trộm cắp c m 

thế.Bà C khôn  yêu c u Tô V n Ph trả l i cho bà 3000.000đ nên khôn  xem xét. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, c n c  vào các tài liệu tron  hồ sơ vụ án đ  

được tranh tụn  t i phiên tòa,Hội đồn  xét xử nhận đ nh như sau: 

[1] T i phiên tòa hôm nay,sau khi đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

BB côn  bố bản cáo tr n , Tô V n Ph đ  thừa nhận hành vi ph m tội như cáo 

tr n  nêu và đối chiếu lời khai của b  cáo t i phiên tòa ph  hợp với lời khai của 
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b  h i  Tr n Quang L ngày 18 01 2017 và lời khai N uy n V n G n ày 

11/3/2018 có tron  hồ sơ, lời khai n ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan Tô Th  

Kim C t i phiên tòa c n  như lời khai n ười làm ch n  Ph n  Thanh D n ày 

18 01 2018 và Lê Thanh C n ày 15 3 2018, biên bản bắt n ười ph m tội quả 

tang ngày 24//11/2017, kết luận đ nh  iá số 57 n ày 24 thán  10 n m 2017, kết 

luận đ nh  iá số 67 n ày 01 12 2017 và các tài liệu khác có tron  hồ sơ vụ án. 

Hội đồn  xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận hành vi của Tô V n Ph 02 l n lén lút 

lấy trộm chiếc điện tho i của N uy n V n G tr   iá 4.893.000đ và hai cái bình ắc 

qui của Tr n Quang L tr   iá 2.340.000đ đ  ph m vào tội  Trộm cắp tài sản” 

được qui đ nh t i khoản 1  iều 183 B HS n m 1999 sửa đổi bổ sun  n m 

2009.Theo qui đ nh t i điểm b khoản 1  iều 2 N h  quyết số 41/2017/QH14 nay 

áp dụn  n uyên tắc có lợi cho b  cáo nên VKS truy tố áp dụn  khoản 1  iều 173 

được qui đ nh t i Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 cho b  cáo 

là có c n c .  

[2] B  cáo lợi dụn  sơ hở của các b  h i để tài sản khôn  n ười trôn  coi 

nên đ  lén lút lấy trộm. Hành vi của b  cáo đ  xâm ph m đến quyền sở hữu tài 

sản hợp pháp của côn  dân, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân mà khôn  phải 

lao độn  chân chính đ  thực hiện hành vi ph m tội. B  cáo thực hiện hành vi 

trộm n ay khi cả tron  côn  ty nơi b  cáo đan  làm việc  ây ảnh hưởn  xấu đến 

tình hình trật tự tr  an t i đ a phươn . Bản thân b  cáo đ  từn  b  xử ph t về hành 

vi chiếm đo t tài sản nhưn  khôn  từ bỏ tính tham lam đ  thực hiện hành vi 

ph m tội nhiều l n.  ây là tình tiết t n  nặn  trách nhiệm hình sự qui đ nh t i 

điểm   khoản 1  iều 52 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017.Vì 

vậy, c n xử b  cáo m c án n hiêm khắc và cách ly b  cáo ra khỏi đời sốn  x  hội 

một thời  ian nhất đ nh nh m  iúp b  cáo học tập cải  t o bản thân và c n  r n 

đe phòn  n ừa tội ph m khác. 

[3]T i phiên tòa hôm nay, b  cáo Tô V n Ph đ  thành khẩn khai báo, b  

h i N uy n V n G có đơn xin  iảm nh  cho b  cáo. Xét thấy, đây là tình tiết 

 iảm nh  trách nhiệm hình sự được quy đ nh t i điểm s khoản 1, khoản 2  iều 

51 Bộ luật hình sự  n m  2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 nên Hội đồn  xét xử sẽ 

xem xét  iảm nh  một ph n hình ph t cho b  cáo khi lượn  hình. 

[4] ối với đề n h  của đ i diện Viện kiểm sát về áp dụn  điều luật, tội 

danh, m c hình ph t, tình tiết t n  nặn ,  iảm nh  c n  như biện pháp tư pháp  

đối với b  cáo Tô V n Phlà ph  hợp n hĩ nên chấp nhận.  

[5]Về trách nhiệm dân sự: B  h i N uy n V n G và Tr n Quan    và 

n ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan Tô Th  Kim C khôn  yêu c u b  cáo Tô 

V n Ph bồi thườn   ì thêm nên Hội đồn  xét xử khôn  xem xét trách nhiệm dân 

sự.  

[6] Về xử lý vật ch n : ối với xe máy biển số 86B2 384.16 lo i SIRIUS 

khôn  phải là phươn  tiện ph m tội nên trả l i cho b  cáo Tô V n Ph; 04 Bốn  

cây khóa mở ốc vít 10,12,13 và 14 là côn  cụ ph m tội khôn  có  iá tr   đ  

chuyển kho Chi cục thi hành án dân sự huyện  B B n ày 17 4 2018  nên t ch tiêu 

hủy theo qui đ nh t i điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự n m 2015 và  iều 47 Bộ 

luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017  

[7]Về án phí: B  cáo Tô V n Ph phải ch u án phí Hình sự sơ thẩm theo qui 

đ nh t i  iều 135 B TTHS n m 2015 và N h  quyết 326 của UBTVQH 
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2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thườn  vụ Quốc hội 14 qui đ nh 

về m c thu,mi n,  iảm,thu,nộp quản lý và sử dụn  án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Khoản 1  iều 173;  iểm   khoản 1  iều 52; điểm s khoản 

1, khoản 2  iều 51;  iều 38;  iều 47 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  

n m 2017;  iều 106; iều 135 Bộ luật Tố tụn  Hình sự;  iểm a  iều 23 N h  

quyết 326 2016 UBTVQH14  n ày 30 thán  12 n m 2016 của Ủy ban thườn  

vụ Quốc hội  về m c thu, mi n, iảm,thu, nộp,quản lý và sử dụn  án phí, lệ phí 

Tòa án. 

Tuyên bố: B  cáo Tô V n Ph ph m tội  Trộm cắp tài sản” 

Tuyên phạt: B  cáo Tô V n Ph 15  ười l m  thán  tù; Thời h n t  tính 

từ n ày b  bắt 09/3/2018. 

T ch thu: 04 Bốn  cây khóa mở ốc vít 10,12,13 và 14 tiêu hủy  đ  chuyển 

kho Chi cục thi hành án dân sự huyện  BB n ày 17 4 2018   

T   lạ : 01  ột  chiếc xe máy biển số 86B2 384.16 lo i SIRIUS cho b  

cáo Tô V n Ph  đ  chuyển kho Chi cục thi hành án dân sự huyện BB n ày 

17/4/2018) 

Buộc B  cáo Tô V n Ph phải nộp 200.000đ tiền án phí Hình sự sơ thẩm. 

 n xử côn  khai có mặt b  cáo và n ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan 

t i phiên tòa có quyền khán  cáo tron  thời h n 15 n ày kể từ n ày tuyên án sơ 

thẩm. B  h i vắn  mặt có quyền khán  cáo tron  thời h n 15 n ày kể từ n ày 

nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. 

 
Nơi nhận :               TM.HỘI ĐÔNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                        
- B  cáoTô V n Ph                                 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- B  h i  

- N ười có Q NV Q 

- VKS huyện BB 

- THA; 

-  ưu H/s VA. 

            

 

  Võ Tấn S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


